
UBND PHƯỜNG LONG XUYÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG, HT, TĐC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________ _________________________________

PHƯƠNG ÁN
Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

Dự án đường Lê Trọng Tấn (đoạn tiếp giáp đường Lê Trọng Tấn đến đường Nguyễn Hữu Tiến hiện trạng).
Địa điểm: phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

(Đính kèm Phương án số           /PA-HĐBT ngày         tháng         năm 2026 của Hội đồng bồi thường phường Long Xuyên)
_________________________
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Các thông tin được địa phương
xác nhận về nguồn gốc đất,
nhà, vật kiến trúc trên đất

1 Ông Trần Văn Thạch
và bà Nguyễn Thị Thu Trang 412.756.500 0 269.706.000 1.902.000 0 3.366.000 687.730.500

Năm sinh: 1983, 1984;
CCCD: 089083013626,
087184016111;
Địa chỉ: Đông An 4,
phường Long Xuyên,
tỉnh An Giang;
SĐT: 0834643770

2 87 222

- Đất
trồng
cây
lâu
năm

268,6 1.130.000 100% 720.000 100% 303.518.000 0 193.392.000 Chuối (Loại A)
- cây đang cho trái 3 132.000 100% 396.000

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 2 1.683.000 100% 3.366.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

36 35

- Đất
trồng
cây
lâu
năm

80,5 1.357.000 100% 948.000 100% 109.238.500 0 76.314.000 Chuối (Loại B)
- cây lớn, sắp cho trái 14 76.000 100% 1.064.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp
- CV số 3206/UBND ngày 30/7/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp

Chuối (Loại C)
-  cây  mới  trồng,  cây
con

13 34.000 100% 442.000

2 Ông Trần Văn Thạch 6.441.000 0 4.104.000 8.480.000 0 0 19.025.000
Năm sinh: 1983;
CCCD: 089083013626;
Địa chỉ: Đông An 4,
phường Long Xuyên,
tỉnh An Giang;
SĐT: 0834643770

87 23

- Đất
trồng
cây
lâu
năm

5,7 1.130.000 100% 720.000 100% 6.441.000 0 4.104.000
Xoài, 05 năm (Loại A)
-  từ  4  năm  trở  lên  có
trái ổn định

2 4.240.000 100% 8.480.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp

3 Bà Nguyễn Thị Thu Trang 295.269.000 0 188.136.000 63.205.000 59.664.039 0 606.274.039
Năm sinh: 1984;
CCCD: 087184016111;
Địa chỉ: Đông An 4,
phường Long Xuyên,
tỉnh An Giang;
SĐT: 0834643770

87 289

- Đất
trồng
cây
lâu
năm

63,6 1.130.000 100% 720.000 100% 71.868.000 0 45.792.000 Chuối (Loại A)
- cây đang cho trái 10 132.000 100% 1.320.000 Sân 1 m2 76,45 231.396 60% 10.614.135

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp.
- CV 1386/KTHTĐT-XD ngày
07/8/2026 của Phòng KT, HT&ĐT

87 288

- Đất
trồng
cây
lâu
năm

72,9 1.130.000 100% 720.000 100% 82.377.000 0 52.488.000 Chuối (Loại B)
- cây lớn, sắp cho trái 50 76.000 100% 3.800.000

. Diện tích
xây dựng
trên
mương

m2 44,55

87 287

- Đất
trồng
cây
lâu
năm

124,8 1.130.000 100% 720.000 100% 141.024.000 0 89.856.000
Chuối (Loại C)
-  cây  mới  trồng,  cây
con

30 34.000 100% 1.020.000 Sân 2 m2 11,01 231.396 60% 1.528.602

Mít, 05 năm (Loại A)
-  từ  4  năm  trở  lên  có
trái ổn định

2 2.236.000 100% 4.472.000

. Diện tích
xây dựng
trên
mương

m2 14,00

Ổi, 05 năm (Loại A)
-  từ  4  năm  trở  lên  có
trái ổn định

3 571.000 100% 1.713.000 Sân 3 m2 225,88 231.396 60% 31.360.637

Xoài, 05 năm (Loại A)
-  từ  4  năm  trở  lên  có
trái ổn định

12 4.240.000 100% 50.880.000

. Diện tích
xây dựng
trên
mương

m2 3,59

Sân 4 m2 7,21 231.396 60% 1.001.019
. Diện tích
xây dựng
trên
mương

m2 14,40

Hàng rào 1 m2 9,68 167.750 60% 974.292
Hàng rào 2 m2 18,04 337.150 60% 3.649.312

0 Hàng rào 3 m2 104,68 167.750 60% 10.536.042

4 Ông Nguyễn Hồng Phúc
và bà Lê Hoa Phượng 188.145.000 0 119.880.000 7.018.000 0 3.366.000 318.409.000

Năm sinh: 1961, 1964;
CCCD: 089061007350,
089164006267;
Địa chỉ: số 210/3A, khóm Phó
Quế, phường Long Xuyên, tỉnh An
Giang
SĐT: 0931831692

2 87 273

- Đất
trồng
cây
lâu
năm

166,5 1.130.000 100% 720.000 100% 188.145.000 0 119.880.000 Chuối (Loại A)
- cây đang cho trái 21 132.000 100% 2.772.000

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 2 1.683.000 100% 3.366.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

Chuối (Loại B)
- cây lớn, sắp cho trái 42 76.000 100% 3.192.000

Chuối (Loại C)
-  cây  mới  trồng,  cây
con

31 34.000 100% 1.054.000

5 Ông Phan Thanh Dũng
và bà Nguyễn Thị Thu Hà 71.755.000 0 45.720.000 0 3.366.000 120.841.000

DỰ THẢO

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Năm sinh: 1955; 1964
CCCD: 089055003200;
089164012050
Địa chỉ: ấp Long Giang, xã Nhơn
Mỹ, tỉnh An Giang;
SĐT: 0907776730

2 87 318

- Đất
trồng
cây
lâu
năm

63,5 1.130.000 100% 720.000 100% 71.755.000 0 45.720.000 0

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 2 1.683.000 100% 3.366.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

6 Bà Lưu Tuyết Thủy 8.528.000 0 4.800.000 0 1683000 15.011.000
Năm sinh: 1967;
CCCD: 089167019704;
Địa chỉ: khóm 3, phường Châu
Đốc, tỉnh An Giang;
SĐT: 0913182582

1 87 365

- Đất
chuyê
n
trồng
lúa
nước

8,0 1.066.000 100% 600.000 100% 8.528.000 0 4.800.000 Chuối (Loại A)
- cây đang cho trái 3 0

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 1 1.683.000 100% 1.683.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

7 Bà Lưu Tuyết Sương 637.574.600 0 358.860.000 0 1.683.000 998.117.600
Năm sinh: 1968;
CCCD: 089168022269;
Địa chỉ: khóm Châu Quới 1,
phường Châu Đốc, An Giang;
SĐT: 0913182582

1 87 280

- Đất
chuyê
n
trồng
lúa
nước

564,5 1.066.000 100% 600.000 100% 601.757.000 0 338.700.000 Chuối (Loại A)
- cây đang cho trái 7 0

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 1 1.683.000 100% 1.683.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

87 280

- Đất
chuyê
n
trồng
lúa
nước

33,6 1.066.000 100% 600.000 100% 35.817.600 0 20.160.000 Chuối (Loại B)
- cây lớn, sắp cho trái 11 0

Chuối (Loại C)
-  cây  mới  trồng,  cây
con

12 0

8 Ông Dương Quy Thái
và bà Trần Thị Phi Sương 55.370.000 0 0 0 0 3.366.000 58.736.000

Năm sinh: 1975, 1976;
CCCD: 089075001265,
082176010897;
Địa chỉ: khóm Phó Quế, phường
Long Xuyên, tỉnh An Giang;
khóm Nguyễn Du, phường Long
Xuyên, tỉnh An Giang
SĐT: 0913816104

2 87 221

- Đất
trồng
cây
lâu
năm

49,0 1.130.000 100% 55.370.000 0 0 0

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 2 1.683.000 100% 3.366.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận không thuộc đối tượng
trực tiếp sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

9 Ông Ngô Tấn Vinh
và bà Mai Thị Thanh Tâm 97.112.600 0 54.660.000 0 0 3.366.000 155.138.600

Năm sinh: 1971, 1979;
CCCD: 089071007497,
089179014035;
Địa chỉ: - khóm Đông Thịnh 2,
phường Long Xuyên, tỉnh An
Giang;
- khóm 2, phường Long Xuyên,
tỉnh An Giang
SĐT: 0913971379

2 87 35

- Đất
chuyê
n
trồng
lúa
nước

83,7 1.066.000 100% 600.000 100% 89.224.200 0 50.220.000 0

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 2 1.683.000 100% 3.366.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

87 35

- Đất
chuyê
n
trồng
lúa
nước

7,4 1.066.000 100% 600.000 100% 7.888.400 0 4.440.000 0 0

10 Bà Nguyễn Thị Út 618.706.400 0 348.240.000 0 0 1.683.000 968.629.400
Năm sinh: 1978;
CCCD: 089178014884;
Địa chỉ: Lô 01L1, khóm 3, P. Long
Xuyên tỉnh An Giang;
SĐT: …

1 87 32

- Đất
chuyê
n
trồng
lúa
nước

411,5 1.066.000 100% 600.000 100% 438.659.000 0 246.900.000 0 0

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 1 1.683.000 100% 1.683.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

87 33

- Đất
chuyê
n
trồng
lúa
nước

79,6 1.066.000 100% 600.000 100% 84.853.600 0 47.760.000 0 0

87 33

- Đất
chuyê
n
trồng
lúa
nước

89,3 1.066.000 100% 600.000 100% 95.193.800 0 53.580.000 0 0

11 Ông Phan Thành Minh
và bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên 565.000 0 360.000 0 0 3.366.000 4.291.000

Năm sinh: 1987, 1991;
CCCD: 089087022265,
089191010401;
Địa chỉ: khóm 2, phường Long
Xuyên, tỉnh An Giang;
SĐT: 0866786789

2 87 342

- Đất
trồng
cây
lâu
năm

0,5 1.130.000 100% 720.000 100% 565.000 0 360.000 0 0

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 2 1.683.000 100% 3.366.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

12 Bà Huỳnh Thị Ri 72.807.800 0 0 0 0 1.683.000 74.490.800
Năm sinh: 1952;
CCCD: 072152005886;
Địa chỉ: 16A Tôn Đức Thắng,
khóm Bình Long 2, phường Long
Xuyên, tỉnh An Giang;
SĐT: 0913972109

87 30

- Đất
chuyê
n
trồng
lúa
nước

68,3 1.066.000 100% 72.807.800 0 0 0 0

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 1 1.683.000 100% 1.683.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận không thuộc đối tượng
trực tiếp sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

13 Ông Lữ Minh Cảnh
và bà Nguyễn Thị Ngọc Lễ 51.415.000 0 32.760.000 1.150.000 0 3.366.000 88.691.000

Năm sinh: 1976; 1971
CCCD: 089076022327;
091171009987
Địa chỉ: Ấp Hòa Long IV, xã An
Châu, tỉnh An Giang;
SĐT: 0918584366

2 87 319

- Đất
trồng
cây
lâu
năm

45,5 1.130.000 100% 720.000 100% 51.415.000 0 32.760.000 Chuối (Loại A)
- cây đang cho trái 3 132.000 100% 396.000 0

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 2 1.683.000 100% 3.366.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

Số
Họ và tên,
năm sinh,

CCCD,
địa chỉ

Số Số Số Đất đai Cây trồng, hoa màu Nhà, VKT, các công trình trên đất Kết cấu Bồi thường, hỗ trợ khác
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tiền
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Loại
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khác

Đơ
n
vị
tín
h

Số
lượn

g

Đơn
giá

Tỷ
lệ

Thành
tiền

Các thông tin được địa phương
xác nhận về nguồn gốc đất,
nhà, vật kiến trúc trên đất
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Chuối (Loại B)
- cây lớn, sắp cho trái 5 76.000 100% 380.000 0

Chuối (Loại C)
-  cây  mới  trồng,  cây
con

11 34.000 100% 374.000 0

14 Ông Trần Văn Nữa
và bà Phan Thị Kim Ngân 76.049.000 0 48.456.000 1.532.000 0 3.366.000 129.403.000

Năm sinh: 1986, 1993;
CCCD: 089086010803;
089193009645
Địa chỉ: 65 rạch Bằng Lăng,
phường Long Xuyên, tỉnh An
Giang;
SĐT: 0941390852

2 87 220

- Đất
trồng
cây
lâu
năm

67,3 1.130.000 100% 720.000 100% 76.049.000 0 48.456.000 Chuối (Loại A)
- cây đang cho trái 5 132.000 100% 660.000 0

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 2 1.683.000 100% 3.366.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

0 0 0 Chuối (Loại B)
- cây lớn, sắp cho trái 7 76.000 100% 532.000 0

0 0 0
Chuối (Loại C)
-  cây  mới  trồng,  cây
con

10 34.000 100% 340.000 0

15 Bà Phạm Thị Hồng Hạnh 1.870.403.600 0 1.052.760.000 0 0 1.683.000 2.924.846.600
Năm sinh: 1978
CCCD: 087178009946;
Địa chỉ: Ấp A, xã Phú Cường, tỉnh
Đồng Tháp
SĐT: 0364457110

1 87 34

- Đất
chuyê
n
trồng
lúa
nước

1.754,6 1.066.000 100% 600.000 100% 1.870.403.600 0 1.052.760.000 0 0

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 1 1.683.000 100% 1.683.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

16 Bà Đỗ Thị Thanh Trang 600.051.400 0 337.740.000 0 0 1.683.000 939.474.400
Năm sinh: 1973;
CCCD: 089173001289,
Địa chỉ: Ấp Phú Thạnh A, xã Long
Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp
SĐT: 0785658484 (Chồng)

1 87 281

- Đất
chuyê
n
trồng
lúa
nước

562,9 1.066.000 100% 600.000 100% 600.051.400 0 337.740.000 Chuối (Loại A)
- cây đang cho trái 17 0 0

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 1 1.683.000 100% 1.683.000

- CV số .../UBND ngày .../.../2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

0 0 0 Chuối (Loại B)
- cây lớn, sắp cho trái 12 0 0

0 0 0
Chuối (Loại C)
-  cây  mới  trồng,  cây
con

13 0 0

17 Ông Đỗ Tuấn Kiệt 884.780.000 0 498.000.000 0 0 1.683.000 1.384.463.000
Năm sinh: 1984;
CCCD: 089084022050;
Địa chỉ: Ấp Phú Cường, xã Chợ
Vàm, tỉnh An Giang;
SĐT: 0333791323

1 87 168

- Đất
chuyê
n
trồng
lúa
nước

830,0 1.066.000 100% 600.000 100% 884.780.000 0 498.000.000 Chuối (Loại A)
- cây đang cho trái 3 0 0

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 1 1.683.000 100% 1.683.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

0 0 0 Chuối (Loại B)
- cây lớn, sắp cho trái 5 0 0

0 0 0
Chuối (Loại C)
-  cây  mới  trồng,  cây
con

7 0 0

18 Ông Dương Triều Lập 152.544.600 0 85.860.000 0 0 1.683.000 240.087.600
Năm sinh: 1992;
CCCD: 089092008333;
Địa chỉ: 69 Hoàng Văn Thụ, khóm
Bình Long 2, phường Long Xuyên,
tỉnh An Giang;
SĐT: 0944082782

1 261 12

- Đất
chuyê
n
trồng
lúa
nước

143,1 1.066.000 100% 600.000 100% 152.544.600 0 85.860.000 0 0

Hỗ trợ
ổn định
đời
sống

nk 1 1.683.000 100% 1.683.000

- CV số 2182/UBND ngày 11/6/2026
của UBND phường Long Xuyên
về việc xác nhận đối tượng trực tiếp
sản xuất nông nghiệp
- Báo cáo 668/BC-STC ngày 07/6/2026

I Số tiền bồi thường, hỗ trợ 6.100.274.500 0 3.450.042.000 83.287.000 59.664.039 40.392.000 9.733.659.539
II Chi phí dự phòng (I x 10%) 973.365.954
III Tổng dự toán kinh phí (I) + (II) 10.707.025.493

Bằng chữ: Mười tỷ, bảy trăm lẻ bảy triệu, hai mươi lăm ngàn, bốn trăm chín mươi ba đồng

Long Xuyên, ngày         tháng         năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG

KT. CHỦ TỊCH
Người lập biểu Cán bộ kiểm tra PHÓ CHỦ TỊCH

PGĐ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KVI
Vũ Thành An Phạm Hồng Vũ Nguyễn Ngọc Hiền

Số
Họ và tên,
năm sinh,

CCCD,
địa chỉ

Số Số Số Đất đai Cây trồng, hoa màu Nhà, VKT, các công trình trên đất Kết cấu Bồi thường, hỗ trợ khác

Tổng
thành
tiền

Các cơ sở pháp lý

TT

nhâ
n

khẩ
u

tờ thửa Loại
đất

Diện
tích

Đơn giá
bồi

thường

Tỷ
lệ

Đơn giá
hỗ trợ
chuyển

đổi
nghề

Tỷ
lệ

Thành tiền
bồi thường

về đất

Thành
tiền

hỗ trợ
về đất

Thành tiền
hỗ trợ

chuyển đổi
nghề

Loại
cây

Số
lượn

g

Đơn
giá

Tỷ
lệ

Thành
tiền

Hạng
mục

Đơ
n
vị
tín
h

Diện
tích

Diện
tích
ảnh

hưởn
g

Đơn
giá

Tỷ
lệ

Thành
tiền

Loại
bồi

thường,
hỗ trợ
khác

Đơ
n
vị
tín
h

Số
lượn

g

Đơn
giá

Tỷ
lệ

Thành
tiền

Các thông tin được địa phương
xác nhận về nguồn gốc đất,
nhà, vật kiến trúc trên đất
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Căn cứ cơ sở pháp lý

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CS15988 do Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh An Giang cấp ngày 21/10/2020 cho
ông Trần Văn Thạch và bà Nguyễn Thị Thu
Trang

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CS03358 do Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh An Giang cấp ngày 19/01/2021 cho
ông Trần Văn Thạch và bà Nguyễn Thị Thu
Trang

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CH16396 do UBND TPLX cấp ngày
18/01/2021 cho ông Trần Văn Thạch

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CH16402 do UBND thành phố Long
Xuyên
cấp ngày 18/01/2021 cho
bà Nguyễn Thị Thu Trang

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CH16400 do UBND thành phố Long
Xuyên
cấp ngày 18/01/2021 cho
bà Nguyễn Thị Thu Trang
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CS16390 do UBND thành phố Long
Xuyên
cấp ngày 14/01/2021 cho
bà Nguyễn Thị Thu Trang

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CS11593 do Sở Tài nguyên và Môi trường
cấp ngày 22/6/2018 cho ông Nguyễn Hoàng
Phúc và bà Lê Hoa Phượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________________

PHƯƠNG ÁN
Về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với từng chủ sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

Dự án đường Lê Trọng Tấn (đoạn tiếp giáp đường Lê Trọng Tấn đến đường Nguyễn Hữu Tiến hiện trạng).
Địa điểm: phường Long Xuyên, tỉnh An Giang.

(Đính kèm Phương án số           /PA-HĐBT ngày         tháng         năm 2026 của Hội đồng bồi thường phường Long Xuyên)
_________________________

Các cơ sở pháp lý
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Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số
H00090gA do UBND thành phố Long Xuyên
cấp ngày 23/01/2006 cho ông Phan Thanh
Dũng
và bà Nguyễn Thị Thu Hà

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CS15363 do Sở Tài nguyên và Môi trường
cấp ngày 01/6/2020 cho bà Lưu Tuyết Thủy

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CS15362 do Sở Tài nguyên và Môi trường
cấp ngày 01/6/2020 cho bà Lưu Tuyết Sương

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CS15362 do Sở Tài nguyên và Môi trường
cấp ngày 01/6/2020 cho bà Lưu Tuyết Sương

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CS11242 do Sở Tài nguyên và Môi trường
cấp ngày 24/4/2018 cho ông Dương Quy
Thái
và bà Trần Thị Phi Sương

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CS09036 do Sở Tài nguyên và Môi trường
cấp ngày 04/01/2017 cho ông Ngô Tấn Vinh
và bà Mai Thị Thanh Tâm

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CS09036 do Sở Tài nguyên và Môi trường
cấp ngày 04/01/2017 cho ông Ngô Tấn Vinh
và bà Mai Thị Thanh Tâm

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CS10807 do Sở Tài nguyên và Môi trường
cấp ngày 03/01/2018 cho bà Nguyễn Thị Út

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CS10808 do Sở Tài nguyên và Môi trường
cấp ngày 03/01/2018 cho bà Nguyễn Thị Út

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CS10808 do Sở Tài nguyên và Môi trường
cấp ngày 03/01/2018 cho bà Nguyễn Thị Út

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số
CH17572 do UBND thành phố Long Xuyên
cấp ngày 15/4/2022 cấp cho Phan Thành
Minh và bà Nguyễn Ngọc Tố Uyên

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CS17809 do Sở Tài nguyên và Môi trường
cấp ngày 23/6/2022 cấp cho bà Huỳnh Thị Ri

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số
H00092gA do UBND thành phố Long Xuyên
cấp ngày 23/01/2006 cấp cho ông Lữ Minh
Cảnh và bà Nguyễn Thị Ngọc Lễ

Căn cứ cơ sở pháp lý

Các cơ sở pháp lý
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Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số
CS17924 do Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh An Giang cấp ngày 10/8/2022 cho ông
Trần Văn Nữa và bà Phan Thị Kim Ngân

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số
CN00948 do VP ĐKĐĐ CNLX cấp ngày
27/12/2024 cấp cho bà Phạm Thị Hồng Hạnh

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số
CS12954 do Sở TNMT tỉnh An Giang
cấp ngày 28/03/2019 cấp cho bà
Đỗ Thị Thanh Trang

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CN01111 do VP ĐKĐĐ CNLX
cấp ngày 17/12/2024 cấp cho
ông Đỗ Tuấn Kiệt

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
số CN3110 do CN VPĐKĐĐ KV LXPLX
cấp ngày 31/12/2025 cấp cho
ông Dương Triều Lập

Mười tỷ, bảy trăm lẻ bảy triệu, hai mươi lăm ngàn, bốn trăm chín mươi ba đồng chẵn

Long Xuyên, ngày         tháng         năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG BỒI THƯỜNG

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

PGĐ BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN KVI
Nguyễn Ngọc Hiền

Căn cứ cơ sở pháp lý

Các cơ sở pháp lý
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